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Spiramycin750OOO1.U.- Metronidazol 125mg
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Thuốcuống
6PHARMA Hộp2vỉ x 10 viên nénbao phim

THANHPHAN:Spiramycin750.000LU.Metronidazol125mgva tádượcvừađủ BẢOQUẢN:Nhiệtđộkhông qué30°C, tránhánhsáng và ẩm. ——
mộtviên nénbaophẩm. ĐỀXÃ TẮMTAYTRÊEM.
adope: QCKTHUONGDANSUDUNGTRUOCKHE DUNG.
Nhiễmkhuẩn răngmiệngcấptính,mãntínhhoặc táiphát (áp - xerăng,viêm WHO-GMP
răng,viêmnướu,viêmmiệng,viêmnha ch,viêmtuyếnrướcbỌT). |

Phòngngửanhiễm khuẩntạichỗsauphẫuthugtrang miệng. Nhàsảnxuất : |
— CÁCHDŨNG,CHỐNGCHÍĐỊNH VÀCÁCTHÔNGTÌM KHÁC: CONGTY CO PHAN BVPHARMA

——— Đọctờhướngđốn sử đụngthuốc. Ấp 2,Xã Tân Thạnh Tây, Huyện CủChi,TP. HCM.
 

Rx. PRESCRIPTION ONLY

m4 PIDAZOL
Spiramycin750OOOI.U.- Metronidazole125mg
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Oral route
Box of2 blisters x 10 film-coated tablets

750000 LU dé 125mg and STORAGE:Temperaturenotexceeding30,protect from light and 

7 humidity.
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN. | lÍ

J Infections (dental ab READ PACKAGEINSENTCAREFULLYBEFOREUSE. 
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Z⁄4PIDAZOL
Spiramrycin75OOOOI.U.- Metronidazoi125mg

PIDAZOL
(10vỉ x 10 viên)

CartonBoxSize: 102 x90 x 46 mm
Labe!size: 100 x 41 mm |
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Hộp10vỉ x 10viênnénbaophim

f~~ _——— THANHPHADESplramycin 750000LU,Mdetronidazol 125mạvà các tá dượcvừa đủ 1viênnénbaophim.

CO ĐIỀUTRỤ
Nhiễm khuuả; ia X, hh mintinhh tảiphát (áp -xe rằng, g. ệng, |

viêmnhachu,viêmtuyến nướcbgt}. | |
De hi—=Lk..$, ng rt
 

LIÊULƯỢNG,CÁCHDỪNG,CHỐNGCHỈĐĐNHVÀCÁCTHÔNGTÌN KHÁC:Đọctờhướngdẫnsửdụngthuốc.

BẢOQUẦN:Nhiệtđộkhôngquá30°C, trénhanhsingvadm. |

ĐÊYXA TẮM TAYTRÊEM. |
ĐỌCRŸHƯỚNGDẪNSỬDỰNGTRƯỚCKHDỮNG. |

Nhà sản xuất WHO-GMP | |
CÔNGTY CỔ PHẦN BV PHARMA

- Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM. | cc
    

Ax. PRESCAIPTION ONLY

[3 PIDAZOL.
Splramycin750OOO1.U.- Metronidazole125mg
 

 

 

 

Oral route
plas Boxof 10blisters x 10film-coatedtablets

| | COMPOSITION: Sp 7500001UU, 125mg for1film

| INDICATIONS:
| -Acute , chronicorrecurrentstomatologicalInfections(dentalabcesses, pericoronitis, ginglvitis, stomatitis,

parodontitis,parctiditis)

| +Prophilantsoflocalinfectionafterstomatological operations.

DOSAGE,ADMINISTRATION,CONTRAINDICATIONANDFURTHERINFORMATION:Referto packageinsert.
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TO HUONG DAN SU DUNG
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Spirá)¿ öáô (0

Lư2Í cổ PHẦN

THÀNHI8YARH|AfiBflÂ¡
Povid 1530, Tỉnh bột hs)

cH TP nỒ SS
DANG BÀỜ €H£ Yên nén bao phim

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp2 vi x 10 viên, hộp 10 vi x 10 viên, hộp 20 vỉ x 10 viên.

DƯỢC LỤC HỌC: PIDAZOL là một thuốc phối hop2 khang sinh Spiramycin va Metronidazol dung trong diéu trị các
nhiễm khuẩn vẻ răng miệno.
- 8pramycin là kháng sinh họ Macrolid nhạy cảm với các vi khuân : $eplococcus, Staphylococcus, Paeumococcus
Meningococcus, Bordetella pertussis, Corvnebacteria, Gonacoceus, Chlamydia, Actinomyces, mot sé chung Af:coplasira
va Toxoplasma. Spiramycin bi dé khang boi cac true khudu gram am.
- Metronidazol là một khang sinh ho 5- nitro-imidazol ngoài tác dụng trên các nguyên sinh động vật còn tác dụng trên các
vi khuẫn thường gây bệnh vùng răng miệng như Clostridium, C. perfringens, bifidobacterium bifidum, Eubacterium,
Bacteroides fragilis, melaninogenicus, Pneumosintes, Fusobacterium, Veillonella, peptostreptococcus, Peptococcus. Dé
kháng bởi các trực khuân ky khí không bắt buộc va trwc khuẩn hiếu khí.
Khi phối hợp 2 chất thây có sự hiệp lực ức chế một số vi khuẩn nhu Bacteroides #tagilis và melaninogenicus rất đáng kẻ.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Spiramycin duge hap thu không hoàn toàn ở đường tiêu hóa. Thuốc uồng được hấp thu khoáng 20- 50% liễu su dụng.
Nông độ đỉnh trong huyéi tươngđạt được trong vòng 2 - 4 giờ sau khi uống vä có thê duy trì được 4 đến 6 giờ. Thức ăn
làm giảm khoảng 70% nông độ tối đa của thuốc trong huyết thanh và làm cho thời gian đạt đỉnh chậm2 giờ.
Spiramycin phân bố rộng khắp cơ thể. Thuốc đạt nông độ cao trong phổi, amidan, phế quản và các xoang. SpiramyeIn ít
thâm nhập vào dịch não tủy. Nửa đời thải trừ trung bình là 5 - 8 giờ. Thuốc thải trừ chủ yếu qua mat, Néng dé thuéc „/ãnn
trong mật lớn gap 15- 40 lan nồng độ trong huyết thanh. Sau 36 giờ chỉ có khoảng 2% tổng liều uống tìm thấy trong nước ¿⁄24
tiểu. o/ CONG
- Metronidazol được hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống, Nông độ đỉnh đạt duoc sau | gid. Gan két voi proteinI lo cổ Pt
I0 -20%. Thuốc thâm nhập tốt vào các mô và dịch cơ thể, vào nước bot và sữa mẹ. Metronidazol được chuyển hoá ở ga * PUL
thanh cac chat chuyén hoa hydroxy va acid con hoat tinh. Thai trừ qua nước tiểu một phần ở dạng glucuronid. Thời gia BV
bán thai của Metronidazol khoảng7 giờ, đối với chất chuyên hoá hydroxy la 9,5 ~ 19,2 gio. Su bai tiét chủ yếu qua than
phần lớn ở dạng chất chuyển hóa và 14% được thải trừ qua phân. Ở người bị suy thận nửa đòi chất chuyển hóa hydroxy
kéo dài gấp 4 -17 lần. Có thé loại Metronidazole khỏi cơ thê có hiệu quả bằng thâm tách máu.

   
    

   

Metronidazol 125 mg

=n bao phim chúa Spiramycin 750.000 IU. Metronidazol ]25 mỹ và các tá được Manitol.
latri starch glycolat, Cellulose vi tinh thé 101, Magnesi stearat, Talc. Opadry héne vira du.   

    

  

CHI DINH DIEU TRI:
- Nhiém khuan rang miéng cấp tinh, mãn tính hoặc tái phát ( áp- xe răng,viêm răng, viêm nướu, viêm miệng, viêm nha
chu, viêm tuyến nước bọt).

- Phòng ngừa nhiễm khuẩn tại chỗ sau phẫu thuật răng miệng. 4

LIÊU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:
- Trẻ em ố — 10 tuôi: 7 viênmỗi ngày, chia 2 lần uống trong bữa ăn.

- Tré em 10 -15 tuổi:33viên mỗi ngày, chia3 lần uống trong bữa ăn.
- Người lớn: 4 - 6 viên mỗi ngày, chia làm 2 - 3 lần uống trong bữa ăn. Truờng hợp nặng có thể dùng đến 8 viên mộ]
ngày.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:
- Người bệnh có tiền sử quá mẫn cảm với Spiramycin, Erythromycin và các Imidazol.
- Không dùng kết hợp với Disulfiräm, rượu.

- Không dùng cho người bị bệnh gan và thận nặng.

- Không dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi do dạng bảo chế này không thích hợp.

CANH BAO VA THAN TRONG KHI SU DUNG THUOC:
- Cần ngưng thuốc trong trường hợp bị chóng mặt, mắt phôi hợp động tác, lú lẫn tâm thần.

- Trong thời gian dùng thuốc không nên uống rượu hay dùng các dược phẩm: hay thực phẩm có chứa cồn.
- Nên thận trọng khi dùng thuốc cho người có rối loạn chức năng gan, vì thuốc có chứa Spiramycin có thê gây độc cho
gan.

- Dùng thận trọng cho người bị thân kinh trung ương hay ngoại biên vi có nguy cơ làm nặng thêm các trạng thái tâm thân.

- Cần theo dõi công thức bạch cầu khi dùng liều cao hay kéo dài hoặc các trường hợp có tiên sử rồi loạn thé tang mau.

https://trungtamthuoc.com/



TU‘ONG TAC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

 

     
  

sin tre eensI
săn #điêu chỉnh liều Levodopa.

oelàm azol:

r tai

- Metronidazol làm tăng nông độ Lithium huyết nơi bệnh nhân đang dùng Lithium.

- Metronidazol làm tăng nồng độ chất dãn cơ không khử cực Vecuronium.

- Metronidazol Jam giam su thanh thai va tang d6c tinh cua 5 fluoro - uracil.

- Với rượu Metronidazol có thể gây hiệu ứng antabuse (nóng, đỏ, nôn mửa, tim đập nhanh).

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: SỐ
- Không dùng thuốc cho phụ nữ trong 3 tháng đâu mang thai trừ khi thật cân thiết.

- Thuôc qua được sữa mẹ nên tránh dùng thuộc cho phụ nữ nuôi con bú.   TAC DUNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có tài liệu đề cập dénce

QUA LIEU VA CACH XUTRÍ: Triệu chứng quá liều bao gồm buồnnôn, nôn, mắt điều hoà, co giật, viêm dây thần

kính ngoại biên. Không có thuôc giải độc đặc hiệu. Trong trường hợp quá liêu, bệnh nhân nên được điều trị triệu chứng và

điêu trị hỗ trợ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
- Rồi loạn tiêu hóa: Đau đạ dày, buôn nôn, nôn mửa, tiêu chảy.

- Dị ứng da, nỗi mẻ day.

- Đau đầu, chán ăn, khô miệng, vị kim loại khó chịu.

- Sâm màu nước tiểu.

- Dùng kéo đài có thể bị chóng mặt, mắt điều hoà, dị cảm, viêm đa thần kinh.
- Rất hiếm bị viêm tụy ( có hồi phục).

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BAO QUAN: Noi nhiét d6 khong qua 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HAN DUNG: 48 thang ké tir ngay sản xuất.

THUOC NAY CHIDUNG THEO BON CUA BAC Si
DEXA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HUỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
NÉU CÂN THÊM THÔNG TINXIN HỎI Ý KIÊN CỦA BÁC SĨ

NHÀ SẢN XUẤT: |
CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Dia chi: Ap 2, X4 Tan Thanh Tay, Huyén Cu Chi, TP. HCM.   PHO CUC TRUANG

Mpuyin Ve Hing
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